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Tên Tổ chức giám định /  

 Name of Inspection Body: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM –   

CHI NHÁNH ĐÔNG NAM BỘ 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 

VIET NAM ENERGY CORPORATION – SOUTH EAST BRANCH 

VIET NAM ENERGY CORPORATION 

Mã số công nhận /  

Accreditation Code: 
VIAS 016 

Địa chỉ trụ sở chính / 

Head office address: 

32 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phồ Hồ Chí Minh 

32 Dao Duy Anh street, 9 ward, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city 

Địa điểm đăng ký công nhận /  

Accreditation locations: 

135/168 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu,      

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

135/168 Le Quang Dinh street, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria 

Vung Tau province 

Điện thoại/ Tel:  (+84) 02543 577 838 

Email:  seb@eic.com.vn Website:  www.eic.com.vn 

Loại tổ chức giám định/  

Type of Inspection: 

Loại A 

Type A  

Người đại diện / 

Authorized Person: 
Nghiêm Xuân Hưng 

Hiệu lực công nhận đến / 

Period of Validation : 
Kể từ ngày        /       / 2025 đến ngày 10 / 02 / 2030       
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Lĩnh vực           

giám định 

Field of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and Range of Inspection 

Phương pháp,             

quy trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và   

bộ phận       

liên quan 

Location(s) and 

relating 

division(s)  

Máy móc, thiết bị:  

Máy, thiết bị và dây 

chuyền thiết bị  

 

Machine and equipment: 
Machines, equipments 

and production line 

Số lượng, chủng loại, tình 

trạng, tính đồng  bộ (về số 

lượng, chủng loại) 

 

Quantity, type, condition, , 

synchronisum ( quantity and 

type ) 

EIC M 001 

EIC M 002 

EIC M 004 

EIC M 005 

EIC M 006 

EIC M 009 

SEB 001 

Phòng nghiệp 

vụ 

Inspection 

Division 

Khí, dầu mỏ và            

sản phẩm dầu mỏ: 

Dầu mỏ và sản phẩm    

dầu mỏ 

 

Gas, petroleum and 

petroleum products: 
Petroleum and petroleum 

products 

Số lượng, khối lượng theo        

thể tích 

Chất lượng (thành phần hoá, 

lý) 

 

Quantity, weight by volume 

method 

Quality (chemical, physical 

characteristics) 

EIC F 005 

EIC F 010 

EIC F 011 

EIC F 012 

EIC F 013 

EIC F 014 

EIC F 016 

EIC F 018 

EIC F 019 

EIC F 028 

EIC F 030 

EIC F 033 

Phòng nghiệp 

vụ 

Inspection 

Division 

 

Hàng hải: 

Phương tiện vận chuyển 

 

Marine: 

Means of transportation 

Giám định nhiên liệu tàu,        

tình trạng con tàu trước khi 

cho thuê – trả phương tiện 

Bunker survey, On hire – off 

hire survey 

EIC T 006 

EIC C 022 

EIC F 010 

Phòng nghiệp 

vụ 

Inspection 

Division 

 

Ghi chú/ Note: 

- EIC M/F/T/C xxx : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed 

methods 

- Trường hợp Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam - Chi nhánh Đông Nam Bộ 

cung cấp dịch vụ giám định thì Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam - Chi 

nhánh Đông Nam Bộ phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the 

Vietnam Energy Inspection Corporation – South East Branch that provides the inspection 

services must register their activities and be granted a certificate of registration according to 

the law before providing the service.  
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SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS 

VIAS 016 
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ quy trình giám định 

Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/ quy trình giám định                      

năm ban hành 

Code of inspection methods/ procedures and version 

Quy trình giám định tình trạng EIC M 001 – Ver 8 (01/01/2023) 

Quy trình giám định sự đồng bộ của máy móc 

thiết bị 
EIC M 002 – Ver 8 (01/01/2023) 

Quy trình giám định dây chuyền – máy móc 

thiết bị nhập khẩu 
EIC M 004 – Ver 8 (01/01/2023) 

Quy trình giám định tính chuyên dùng của máy 

móc thiết bị 
EIC M 005 – Ver 8 (01/01/2023) 

Quy trình giám định phạm vi sử dụng của máy 

móc thiết bị 
EIC M 006 – Ver 8 (01/01/2023) 

Quy trình giám định số lượng chi tiết EIC M 009 – Ver 8 (15/01/2021) 

Hướng dẫn giám định số lượng, chủng loại, xuất 

xứ, năm sản xuất và tình trạng máy móc thiết bị 
SEB 001 – Ver 5 (01/04/2024) 

Quy trình giám định số, khối lượng chất lỏng 

chuyên chở bằng tàu biển 
EIC F 005 – Ver 5 (08/11/2024) 

Quy trình giám định số, khối lượng xăng dầu từ 

tàu giao sang tàu nhận 
EIC F 010 – Ver 6 (01/01/2023) 

Quy trình quản lý niêm EIC F 011 – Ver 7 (01/06/2023) 

Quy trình giám định số, khối lượng xăng dầu từ 

tàu giao lên bồn và ngược lại 
EIC F 012 – Ver 7 (04/12/2024) 

Quy trình giám định OBQ, ROB EIC F 013 – Ver 6 (01/01/2023) 

Quy trình giám định số, khối lượng nhiên liệu EIC F 014 – Ver 6 (25/11/2024) 

Quy trình lấy mẫu dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ EIC F 016 – Ver 11 (25/11/2024) 

Quy trình xả mẫu EIC F 018 – Ver 6 (01/01/2023) 

Quy trình quản lý mẫu EIC F 019 – Ver 8 (02/12/2024) 

Phương pháp ghi nhận mớn nước tàu dầu EIC F 028 – Ver 3 (01/01/2023) 

Quy trình giám định số, khối lượng hàng lỏng từ 

sà lan lên bồn và ngược lại 
EIC F 030 – Ver 2 (01/01/2023) 

Quy trình lấy mẫu sà lan EIC F 033 – Ver 2 (01/01/2023) 

Quy trình giám định con tàu trước khi cho thuê 

hoặc trả (on-off hire survey) 
EIC T 006 – Ver 3 (01/04/2021) 

Hướng dẫn giám định thuê – trả tàu “on – off 

hire consumables survey” 
SEB F 001 – Ver 1 (05/01/2025) 

Quy trình giám định mớn nước sà lan EIC C 022 – Ver 1 (25/01/2024) 
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